
MÁU NHĂN Vi, HỘP ĐẰNG KÝ

1. Mãu nhãn vi
Ghi Chú: số lô sx, ngày sx, hạn dùng được in phun trên
2. Mỉu nhãn Hộp

Vitamin B1, B6. B12

SPM CORPORATION

MAAuHOurtrV KFWV44
• 3MP ■ WHO
• ISO 9001: 200«
• ISO 14001: 2004

Enpovid 3<B
CÔNG THỨC: Mil vttn ndn d*l beo phim OÙ chứa: 
Vitamin B1 (Thtartn nM)...... .......... ......... 125 mg
Vitamin Be (Pyridoxin HO).......................... 125 mg
Vitamin B12 (Cyanocotelanito)................. 125 mcg
Táduụcvđchó 1 vitnnéndÚbMphlm.

Chidlnh:
- Điều tri và dự phàng chứng thiéu hụi cào vitamin nhóm B 
biểu hiện như: Thiêu máu nguyên báo sát do di truyèn. 
viêm dây thàn kinh ngoại vi. viêm da tàng ba nhờn, khô 
nứt môi. Hội chứng Wernicke vâ hội chứng Korsakoff, 
beriberi Chứng co giai khốc quảy vè đêm ở tri em 
- Điểu tri các bịnh đau ri dây thin kinh, vlèm da Ihồn kinh 
OSy thin kinh hông, cỏ tay. cành tay Chứng vlèm đa triền 
kinh do nghiện rượụ, hoệé ngộ độc dọ thuốc.
- Điều tri chứng thiiu mâu do thiếu sầl. do phẫu thuật, 
hoặc do bệnh đưửng Uíu hôa, phụ nữ cô thai 
Trẻ em chẬm lớn, suy nhược có thể
CHỔNG CHl BỊNH - THAN TRỌNG - LIẾU DÙNG ■
CÁC DÙNG - CÁC THÔNG TINÍkhAC: xa đọc to hướng 
dỉn sứdựng

Hộp 10 vỉX10 vMn nén dỉl bao phim

•GMP WHO
• 160 90012006
• ISO 140012004

CÔNG TY Cô PHAN SPM

Vitamin B1, B6. B12

HÊU CHUÃN: TCCS. SBK:

Lot 51, Road 2, Tan Tao Industrial Zone, 
s PM Tan Tao A Ward. Binh Tan District. HCM City.

Gồ*°

Tp. HCM, ngày 05/06/2013 
TỔNG GIẤM ĐỐC

ÓS. NGUYỄN THẾ KỶ

Enpovid 3<B
COMPOSITION:
VHamln B1 (Thiamin nltiMe)......
VKamln 96 (Pyridoxine HO)......
VSẹnỊnB12 (Cysnocobelamln).. 
Excipients.

125 ms 
.... 125 mg 
... 125 mcg

INDICATIONS - CONTRAINDICATIONS

- PRECAUTIONS - DOSAGE 1 ADMINISTRATION:

Please reed (he information leaflet Inside.
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1. Mẫu nhan Chai
2. Mỉu nhãn Hộp

MÁU NHÃN CHAI, Hộp ĐĂNG KÝ
Chai 60 viên nén dâi bao phim

Vitamin Bì. Đe BI2

• GMP-WH0
• ISO Boot aooa
• »014001:2004

CÔNG TY cô PHẤN SMẾ

foatdBP peteoo-uj|g OS dfflOB
1 LỀ 51. Đương tiz KCN Tân Tạo. 

s R M p Tèn Tgo A. Q Bình Tân. Tp HCM.

CÚNG THỨC: MỖI vtsn nén dàl bao phim có chứa: 
vitamin BI (ThlamẾn nltrat)........... ........ .. 125 mg 
vitamin Bfl (Pyridoxin HCỏ ...................... 125 mg 

Vhamto B12 (Cyanocobatamín).............. . 125 mcg
T* dược vđ cho 1 Vian nén dM bao phim.
Chi định:
- Điêu trị vỉ dự phùng chừng thiếu hựt các vitamin nhóm B 
biAu hiện như: Thiếu mâu nguyên báo sắt do di tnjy6n. 
viêm dây thân kinh ngoại vi, viêm da táng bỉ nhờn, khô 
nứt mõi. Hội chứng Wernicke và hội chứng Korsakoff, 
beriberi. Chứng co giật khúc quầy vè đêm ở trê em 
■ Đièu tri các bệnh đau rể day thân kinh, viém đa thần kinh: 
Dây thàn kinh hông, cồ tay, óánh tay. Chứng viêm đa thần 
kinh do nghiện rượu, hoặc ngộ độc do thuíc, 
- Ehều tri chứng thiếu máu do thĩéu sát. do phẫu thuật, 
hoặc do bệnh đường tiêu hốa, phụ nữ có thai. 
TrỀ em chàm lớn, suy nhược có thể.
CHÔNG CHi ĐfHH - THẬN TRỌNG ■ UÈU DÙNG.
CÁC DÙNG - CẮC THỐNG TIN KHÁC: xtn đọc tở hướng 

!• dinsửdung ilH
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Tp. HCM, ngày 05/06/2013
—TỔNG GIẤM ĐỐC

DS. NGUYỄN THẾ KỶ

Bottle 60 film-costed caplet*

• so 9001 2008
• so ’*001 200«

SPM CORPORATION

Lot 51, Road 2, Tan Tao Industrial Zone, s R M Tan Tao A Wfard, Binti Tan District, HCM City.

EnpcM 3<B
CỒNG THỨC: Mil viên nén dai bao phim cổ chứa: 
VHamki B1 (Thtamin nltrat)............... . 125 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin net)................ ... 125 mg 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)................. 125 mcg
TA dược vd cho 1 vten nén dài beo phkn.

Chi d)nh:
■ DiAu tri và dự phóng chững thiếu hụt các vitamin nhôm B 
txéu hiện như: ThiAu máu nguyên bào sât do dĩ trvyèn. 
viém dây thin kinh ngoại vi vìém de tăng bỉ nhởn, khô 
nứt mối Hội chững Wernicke và hội chứng Korsakoff, 
beriberi Chửng 00 gđt khúc quây vỉ đêm ờ tré em 
■ ĐĩAu tri các bệnh đau lA dây than kinh. viém đa thản kinh: 
Dây thân kinh bring, cổ tay. cánh tay. Chúng vMm da thân 
kinh do nghiện rượu hoặc ngộ dộc do thuóc.
- Điều tri chứng thiểu mau do thiêu sát. do pháu thuật 
hoặc do bệnh đường Mu hóa, phụ nữ cb thai. 
TrÁ em chậm kin. suy nhược có thẻ
CHÔNG CHÍ ĐfNH - THẬN TRỌNG - UỀU DÙNG -
CẮC DŨNG - CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xln dộc te hưởng 
dỉn sứdụng
T1ÉU CHUĂN: TCCS SDK:

*40 GU*H HOI KHO THQteo. ntAiei ten Um, letereộ Hten tarc)

te M T*M TAY cú* THÉ BI

BỌC Kí HUỦHO CẮN Sũ oan ntuửc KH oiM

Hộp chai 60 vièn nén dài bao phim

• isoaootsooa
•13014001:2004

CÔNG TY CỔ PHÀN SPM

Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo,
p. Tân TạoA, Q. Binh Tân, Tp. HCM.

Enpovid3(B
COMPOSITION:
Vitamin Bl (Thiamin nitrate).... ......... 125 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine Ha) ____________  125 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamln) . ........................ 125 mcg
Exópíents.

INDICATIONS - CONTRAINDICATIONS 

- PRECAUTIONS - DOSAGE I ADMINISTRATION: 

Please read the information leaflet Inside.

SPECFtCATOHS: ItendKSnTa
AEG. NOu

STOKE IN DRY PUCE. Avon DIRECT SUNLIGHT, Roca TEMPERATURE fqet)

KEEP OUT Of REACH Of CHLOREX
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rar FURTHER teOMMhM, DO KT HESITATE TO MK soul NHteMM
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Công ty cồ Phần SPM HDSD ENPOVID 3B Trang 1/3

HƯỚNG DÃN SỪ DỤNG THUỐC
Viên nén dài bao phim ENPOVID 3B Ịỉf-ÔNG TY • 

Sản xuất theo: TCCS ({*( cổ’ PHÁN lĩ)
Vo\ 0 n ” _ J*”

CÔNG THỨC: Mỗi viên nén dài bao phim có chứa: V*',; ***
Vitamin B1 (Thiamin nitrat).....................125 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin HCI)..... ...............125 mg ^Lu'

, Vitamin B12 (Cyanocobalamin)..........125 mcg
Tá dược vđ cho 1 viên nén dài bao phim (Starch 1500; Mannitol; Acid citric khan; 

Trisodium Citrate Dihydrate; Kollidon CL - M; Magnesi stearat; Talc; Aerosil 200; Kollidon 
VA 64 ; HPMC 615; Sunset yellow; Indigo carmine; Titan dioxyd; Ethanol tuyệt đối; Nước 
tinh khiết).
DƯỢC LỰC HỌC - Cơ CHÉ TÁC DỤNG

- Viên Enpovid 3B chứa 3 loại Vitamin B1 - B6 - B12 là các chất cần thiết cho các 
chuyển hóa trong cơ thể. Ngoài ra Vitamin B12 còn là yếu tố tạo máu, Vitamin B1, B6 tác 
dụng lên các rễ dây thần kinh có tác dụng giảm đau.

- Vitamin B1 (Thiamin nitrat) là coenzym chuyển hóa carbohydrat làm nhiệm vụ khử 
carboxyl của các alpha-cetoacid như pyruvat và alpha-cetoglutarat và trong việc sử dụng ' ’ 
pentose trong chu trình hexose monophosphat. Có tác dụng phòng và trị bệnh beri-beri 
thường gặp trong thời kỳ mang thai, và trẻ em vị thành niên.

- Vitamin B6 (Pyridoxin HCI): Sau khi uống, biến đổi thành pyridoxal phosphat và một 
phần thành pyridoxamin phosphat. Hai chất này hoạt động như những coenzym trong 
chuyển hóa protein, glucid và lipid. Pyridoxin tham gia tổng hợp acid gamma-aminobutyric 
(GABA) trong hệ thần kinh trung ương và tham gia tổng hợp hemoglobulin điều hòa chức 
'năng hệ thần kinh. Vitamin B6 ngăn ngừa các rối loạn thần kinh trong khijnang thai (co 
giật, buồn nôn, ói mửa, viêm dây thần kinh) và ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm độc do thai 
nghén.

- Vitamin B12 (Cyanocobalamin) có tác dụng tạo máu. Trong cơ thể người, các 
cobalamin này tạo thành các coenzym hoạt động là Methylcobalamin và 5- 
deoxyadenosylcobalamin cần thiết cho tể bào sao chép và tăng trường, methylcobalamin 
giúp tạo methionin và dẫn chất là S-adenosylmethionin từ homocystein. Vitamin B12 cần 
thiết cho tất cả các mô có tốc độ sinh trường tế bào mạnh như các mô tạo máu, ruột non, 
từ cung. Thiếu vitamin B12 cũng gây hủy myelin sợi thần kinh.
DƯỢC ĐỌNG HỌC ,

- Vitamin B1: Khi uống, vitamin B1 hấp thu qua đường tiêu hóa. Sau khi tiêm bắp, cũng 
được hấp thu nhanh, phân bố vào đa số các mô và sữa. ở người lớn, khoảng 1 mc| thiamin 
bị chuyền hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các mô. Khi hấp thu ở mức thấp này có rất ít hoặc 
không thấy thiamin thài trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, lượng 
thừa sẽ thài trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn.

- Vitamin B6: Được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa, trừ trường hợp mắc các 
hội chứng kém hấp thu. Sau khi tiêm hoặc uống, thuốc phần lớn dự trữ ờ gan và một phần 
ờ cơ và não. Pyridoxin thải trừ chủ yểu qua thận dưới dạng chuyển hóa.

- Vitamin B12: Sau khi uổng, vitamin B12 được hẩp thu qua ruột, chù yếu ờ hồi tràng 
theo hai cơ chế: Cơ chế thụ động khi lượng dùng nhiều; và cơ chế tích cực, cho phép hấp 
thu những liều lượng sinh lý, nhưng cần phải có yếu tố nội tại là glycoprotein do* tế bào 
thành niêm mạc dạ dày tiết ra. Phan lởn Vitamin B12 được thải trừ qua nước tiểu dưới 
dạng chuyền hóa.
CHỈ ĐỊNH

- Điều trị và dự phòng chứng thiếu hụt các vitamin nhóm B biêu hiện như: Thiêu máu 
nguyen bào sat do di truyền? viêm dây thần kinh ngoại vi, viêm da tăng bã nhờn, khô 
nứt môi. Hội chứng Wernicke và hội chứng Korsakoff, beriberi. Chứng co giật khóc 
quay về đêm ở trè em x Ằ
- Điếu trị các bệnh đau rề dây thần kinh, viêm đa thần kinh: Dây thần kinh hông, cổ tay, 
cánh tay. Chứng viêm đa thần kinh do nghiện rượu, hoặc ngộ độc do thuốc,

https://trungtamthuoc.com/



Cống ty cổ Phần SPM HDSD ENPQVID 3B Trang 2/3

-Điều trị chứng thiếu máu do thiếu sắt, do phẫu thuật, hoặc do bệnh dượng tiêu hóa, 
phụ nữ có thai. Trẻ em chậm lớn, suy nhược cơ thể. >^03022

LIÈU DÙNG - CÁCH DÙNG: Dùng uống sau bữa ăn
- Điều trị chứng thiếu hụt các vitamin nhóm B:

+ Người lớn: uống 1-2 viên/ngày trong 3 tuần.
+ Trẻ em: uống 1 yiên/ngày trong 3 tuần.

- Dự phòng chứng thiếu hụt các vitamin nhóm B: 
+ Người lớn: uống 1viên/ngày trong 3 tuần.
+ Trè em: uống 1/2 viên/ngày trong 3 tuần. *

- Để điều trị chứng thiếu máu nguyên bào sắt di truyền, uống 2-6 viên/ngày. Có thề phải 
điều trị thuốc này suốt đời để ngăn ngừa thiếu máu ở người bệnh.
- Đề phòng chứng co giật ở người bệnh dùng cycloserin: uống 1-3 viên/ngày, chia làm 
nhiều lần. uống liên tục trong 3 tuần.
- Đề phòng chứng co giật khóc về đêm ở trẻ em: uống ngày 1 lần , mỗi lần Vỉ viên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
- Không dùng thuốc này cho những người bị dị ứng hoặc có tiền sừ dị ứng với Vitamin 1/

B1.B6, B12. ' ’ ’ ' 1
- Những bệnh nhân mắc bệnh u ác tính vì B12 tác dụng trên sự tăng trường của các 

mô, do đó có nguy cơ đẩy mạnh tốc độ sinh sản của tế bào.
THẬN TRỌNG

Một vài trường hợp có phản ứng miễn dịch, đôi khi rất trầm trọng. Do vậy không nên 
dùng thuốc này cho những bệnh nhân có cơ địa dị ứng, và những bệnh nhân mắc bệnh 
sụyen, chàm.
TAC DỤNG PHỤ

- Phàn ứng phản vệ: Ngứa, nổi mề đay, phát ban.
- Có thể noi mụn trứng cá.

Thõng báo cho bác sỹ biết những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng 
thuốc. ■ *■
TƯƠNG TÁC THUỐC

- Thuốc làm giảm tác dụng cùa levodopa.
- Làm giảm tác dụng cùa thuốc kháng lao INH và ngược lại, Vitamin B6 cũng bị giảm 

tác dụng khi dùng chung với INH.
NGƯỜI CÓ THAI: Không gây ảnh hường gì khi dùng theo nhu cầu hàng ngày.
NGƯỜI NUÔI CON BÚ: Không gây ảnh hưởng gì khi dùng theo nhu cầu hàng ngày.
NGƯỜI ĐIÈU KHIẾN XE MÁY: Không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành máy móc, tàu
X6.
QUÁ LIÊU VÀ CÁCH xừ TRÍ: Cho đến nay, không có trường hợp nào được báo cáo về 
quá liều ờ người. Â .......
Thông báo ngay cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sừ 
dụng thuốc quá liều.
BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng (< 30 C).
ĐÓNG GÓI: Vỉ 10 viên, hộp 10 vì; hoặc chai 60 viên, hộp 1 chai.
HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

https://trungtamthuoc.com/



Cống ty cổ Phần SPM HDSD ENPOVID 3B Trang 3/3

ĐỀ XA TÀM TAY CỦA TRẺ EM 
KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ HẠN sử DỤNG 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẢN sử DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 
NÉU CẢN THÊM THÒNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SỸ

Tên và địa chỉ nhà sản xuất

SRM

CÔNG TY CỔ PHẢN SPM

Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, p. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, 
TP. Ho Chí Minh, Việt Nam
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